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BÁO CÁO

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được cam kết tại Hội nghị
“Đối thoại doanh nghiệp” ngày 24/9/2021
Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố về nội dung phiên họp thường ký tháng 10 năm 2021 liên quan nội dung trình tại Kỳ họp cuối năm 2021 HĐND thành phố và báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3375/SKHĐT-DN ngày 01/11/2021 về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được cam kết tại Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” ngày 24/9/2021, UBND thành phố kính báo cáo HĐND thành phố Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được cam kết tại Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” ngày 24/9/2021.
I. CÁC CHÍNH SÁCH ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động tại doanh nghiệp
Đến ngày 23/10/2021 thành phố đã triển khai tiêm 1.000.608 liều (mũi 1: 854.413 liều; mũi 2: 146.195 liều). Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm 01 mũi vắc xin đạt 97,6%. Tỷ lệ người lao động tại các doanh nghiệp được tiêm vắc xin mũi 1 đạt gần 100%, mũi 2 đạt trên 40%. Trong thời gian đến, khi số lượng vắc xin được phân bổ cho thành phố Đà Nẵng nhiều hơn, ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai tiêm cho các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó sẽ ưu tiên tiêm mũi 2 cho lực lượng tuyến đầu trong phát triển kinh tế, các doanh nghiệp có số lượng lớn người lao động, có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, sản xuất; các công ty, doanh nghiệp do UBND quận, huyện quản lý… Ngoài ra, sẽ tiếp tục tiêm bổ sung cho lực lượng lao động khi quay trở lại làm việc.

2. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021, theo đó quy định chính sách hỗ trợ:

+ Các đối tượng Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: Giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch; Hỗ trợ hộ kinh doanh; Hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế.

+ Các đối tượng khác ngoài quy định của Trung ương theo đặc thù của thành phố: Người có công cách mạng bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/lần; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ở cộng đồng - bao gồm người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ là: 1.000.000 đồng/người/lần; Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố có tên trong danh sách được UBND thành phố phê duyệt với mức hỗ trợ là: 500.000 đồng/người/lần; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP với mức hỗ trợ là: 1.500.000 đồng/người/lần.

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đang triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đến ngày 15/10/2021 đã giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 8.488 đơn vị, dự kiến số tiền giảm trong tháng 10/2021 là 10 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 19.415 người lao động với số tiền 46,8 tỷ đồng. Dự kiến từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022, giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 8.493 đơn vị với số tiền trên 120 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 205.580 người lao động với số tiền 490 tỷ đồng.

3. Các chính sách về giãn nợ, giảm lãi suất, miễn giảm phí ngân hàng
Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo ngành ngân hàng thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 sửa đổi Thông tư 01 hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục áp dụng các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, các ngân hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. Ngoài ra, các ngân hàng cũng được cơ cấu lại các khoản phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến 30/6/2021. Mức giảm lãi suất được các ngân hàng áp dụng phổ biến: giảm 0,5-1,5%/năm cho khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp; giảm 0,5-1,0%/năm cho khách hàng bị ảnh hưởng gián tiếp; lãi suất cho vay mới giảm 1,0-2,5%/năm đối với các ngành nghề bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều ngân hàng còn hỗ trợ giảm đồng bộ lãi suất cho các khoản vay hiện hữu tại ngân hàng. 

4. Các chính sách về miễn/giảm các loại thuế, gia hạn thời gian nộp thuế (GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp…)
Cục Thuế thành phố đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19; theo đó, một số giải pháp về miễn, giảm thuế trong năm 2021 như sau:
- Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

- Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

- Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với một số hàng hóa, dịch vụ.

- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

5. Chính sách về giảm tiền điện

Trong năm 2020, thành phố đã thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện gần 203 tỷ đồng, trong đó đợt 1 là 163 tỷ đồng, đợt 2 là 40 tỷ đồng. Trong năm 2021, đang thực hiện giảm tiền điện đợt 3 khoảng 57 tỷ đồng. Sở Công Thương đang tổng hợp danh sách, chuyển cho Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng để thực hiện giảm tiền điện đợt 5 theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho khách hàng sử dụng điện và Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 của Bộ Công Thương. Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 03 tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021.

6. Các chính sách về giảm tiền thuê đất 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định này là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Quyết định quy định mức giảm là 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất theo quy định nêu trên. UBND thành phố đã giao Cục Thuế thành phố nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện.
7. Ban hành Kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế

Ngày 26/10/2021 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc Phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; trong đó xây dựng các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trên cơ sở đó từng bước ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai theo các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 (quý IV/2021): phục hồi kinh tế - xã hội thành phố đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phấn đấu năm 2021 đạt quy mô GRDP bằng với năm 2020.

- Giai đoạn 2 (6 tháng đầu năm 2022): phục hồi kinh tế - xã hội phù hợp theo cấp độ dịch.

- Giai đoạn 3 (từ tháng 7/2022 đến năm 2023): phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch cũng dự kiến 3 kịch bản tăng trưởng Quý IV năm 2020 và năm 2021 cũng như 03 kịch bản tăng trưởng cho năm 2022 ở 03 cấp độ Thấp, Trung bình và Cao; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

8. Thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Để triển khai có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, ngày 27/10/2021 UBND thành phố đã có Quyết định số 3398/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, kịch bản kịp thời đề xuất hướng giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND thành phố trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tham mưu đề xuất UBND thành phố và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Kiện toàn Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội của thành phố theo hướng thành lập 02 Tổ (Tổ Hỗ trợ doanh nghiệp và Tổ An sinh xã hội) có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo và hoạt động theo quy chế của tổ, báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu có) cho Trưởng ban, UBND thành phố và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

II. CÁC CHÍNH SÁCH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Hỗ trợ chi phí lấy mẫu, xét nghiệm: Sở Y tế đang phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu sử dụng ngân sách thành phố để hỗ trợ chi phí lấy mẫu, xét nghiệm cho người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; tương ứng 50% số lượng mẫu xét nghiệm cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện ở mức tối thiểu theo quy định trên cơ sở việc lấy mẫu và xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thực hiện.

2. Hỗ trợ lãi suất để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh: Ngày 12/10/2021 UBND thành phố đã có Tờ trình số 139/TTr-UBND trình Thường trực HĐND thành phố về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đối với chủ đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trong đó: Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành vay vốn tại Quỹ để đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực theo Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 của UBND thành phố. Ngân sách hỗ trợ 50% lãi suất theo quy định hiện hành về mức lãi suất cho vay của Quỹ; thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các dự án không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất sẽ được bố trí trong dự toán chi ngân sách thành phố hàng năm.

3. Hỗ trợ giảm tiền thuê mặt bằng, phí sử dụng hạ tầng năm 2021: Ngày 12/10/2021 UBND thành phố có Tờ trình số 138/TTr-UBND trình Thường trực HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê mặt bằng, phí sử dụng hạ tầng năm 2021, trong đó quy định mức giảm là 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Dự kiến sau khi được Thường trực HĐND thành phố thông qua, chính sách sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 11/2021.

4. Ngoài ra, thành phố đang giao các sở, ban, ngành nghiên cứu, triển khai thực hiện các chính sách như: Hỗ trợ tiền thuê mặt bằng cho các tiểu thương kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố; Cho phép giãn tiến độ triển khai dự án do ảnh hưởng dịch Covid 19; triển khai Chương trình Phát triển nhà ở xã hội của thành phố...

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐANG KIẾN NGHỊ TRUNG ƯƠNG

1. Ngày 07/10/2021, UBND thành phố đã có Công văn số 6784/UBND-STC đề nghị các Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cơ sở pháp lý xây dựng chính sách sử dụng ngân hàng địa phương để hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu động cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 để có cơ sở trình HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ vay vốn lưu động cho doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ngay sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành về cơ sở pháp lý, UBND thành phố sẽ báo cáo đề xuất cụ thể trình HĐND thành phố quyết định chính sách này.

2. UBND thành phố đã có Công văn số 6605/UBND-NHNNĐN ngày 30/9/2021 và 5498/UBND-KT ngày 25/8/2021 kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân tháo gỡ khó khăn trong và sau dịch Covid-19; trong đó kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét tạo điều kiện miễn, giảm lãi suất, giữ nguyên nhóm nợ, cơ cấu lại thời gian trả nợ, ban hành cơ chế thống nhất việc miễn, giảm lãi, phí đồng bộ giữa các ngân hàng, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại nhằm tạo lập thêm nguồn vốn cho vay đối với doanh nghiệp. 

3. Đối với việc hỗ trợ giảm tiền điện (đợt 4) cho khách hàng sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không thực hiện được vì thành phố Đà Nẵng không thuộc đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ và Công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương. UBND thành phố đã có Công văn số 4928/UBND-SCT ngày 05/8/2021 gửi Bộ Công Thương đề xuất bổ sung thành phố Đà Nẵng vào đối tượng các địa phương được hỗ trợ giảm tiền điện đợt 4 nhưng Bộ Công Thương có Công văn số 5831/BCT-ĐTĐL ngày 22/9/2021 trả lời thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg kể từ 18 giờ 00 phút ngày 31/7/2021 nên không thuộc đối tượng giảm tiền điện đợt này. Ngày 09/10/2021, UBND thành phố tiếp tục có Công văn số 6834/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá bán điện do tác động của dịch COVID-19.

4. Thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, nghiên cứu bổ sung đối tượng “cơ sở lưu trú du lịch” áp dụng giá bán lẻ điện bằng với giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất.
Trên đây là báo cáo về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được cam kết tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp ngày 24/9/2021 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, UBND thành phố kính báo cáo HĐND thành phố xem xét./.
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